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Là một bộ phận cấu thành cơ bản của học liệu giảng dạy và là một nội dung quan trọng trong công nghệ đào tạo đại học, vì thế chất lượng tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập có ảnh hướng lớn đến đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực và cố gắng nhất định của đội ngũ nhiều thế hệ các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế trong việc hoàn thiện các tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập. Song nhìn chung vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của quá trình hội nhập quốc tế trong đào tạo đại học. Vì thế trong khuôn khổ Hội nghị này, tác giả xin mạnh dạn nêu lên sự cần thiết, thực tiễn tại Khoa ta và một số gợi ý về việc biên dịch và biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập và nghiên cứu dưới góc nhìn của một người dạy học.

I. Sự cần thiết

Kinh tế thị trường là lĩnh vực mới ở Việt Nam - và do vậy sách tham khảo, giáo trình trong giảng dạy trong lĩnh vực Kinh tế - Quản trị (được gọi chung là tài liệu giảng dạy) có trên thị trường phần nhiều được viết dựa trên việc tham khảo sách ở nước ngoài. 
Các tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập trong khối ngành Kinh tế - Quản trị trong nước thường có các đặc điểm: (i) được biên soạn thường là ngắn hơn so với sách tham khảo gốc (ví dụ, giáo trình “Phân tích định lượng trong quản trị” của NXB thống kê năm 2005 chỉ khoảng 200 trang khổ nhỏ trong khi đó giáo trình gốc tiếng anh “Quantitative Analysis for Management” của NXB Prentice Hall năm 1997 khoảng 1000 trang cỡ lớn); (ii) cấu trúc từng chương tập trung vào nội dung chính, các phần khác (ví dụ, tình huống ứng dụng, kiến thức nâng cao…) rất hạn chế; (iii) số lượng người tham gia biên soạn khá đông và đuợc tham khảo từ nhiều sách khác nhau nên tính logic trong cuốn sách nhiều khi cũng là vấn đề cần bàn; (iv) chất lượng tài liệu cũng rất đa dạng và khó đánh giá (Ví dụ, các giáo trình được viết tốt như Kinh tế vi mô và vĩ mô (NXB Giáo dục) hoặc cuốn sách được dịch nguyên gốc như Kinh tế vi mô (Pyndick và Rubinfeld, 2000) là rất ít). Những đặc điểm trên có thể xuất phát từ một số nguyên nhân như: (i) vì lí do bản quyền; (ii) nhà chuyên môn giỏi thì khả năng thành thạo ngoại ngữ lại chưa cao, người giỏi ngoại ngữ lại hạn chế kiến thức chuyên môn, và một số người hội đủ cả hai phẩm chất này ở mức thuần thục thật quá ít ỏi; (iii) người viết sách muốn giữ ‘những bí quyết’ riêng cho mình. 
Hiện tại, hầu hết các trường đại học ở Việt Nam đều đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo. Sự cạnh tranh của các trường để tạo nên danh tiếng và thu hút học sinh là tất yếu. Trong đó, việc công bố được nhiều tài liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu ở trong và ngoài trường cũng là một yếu tố góp phần tạo nên “thương hiệu” cho Nhà Trường. Vì thế, đẩy mạnh việc biên dịch tài liệu để tiến tới biên soạn và xuất bản các tài liệu là hết sức cần thiết nhằm không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên và góp phần khẳng định thương hiệu của Khoa và Nhà Trường.

II. Thực tiễn tại Khoa Kinh tế
Khoa Kinh tế trường Đại học Nha Trang là một khoa trẻ, tiền thân là bộ môn Kinh tế Thủy sản. Do vậy ngoại trừ sách, giáo trình về kinh tế thủy sản mà chúng ta đã dày công biên dịch, biên soạn và có thương hiệu thì hầu hết các tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu đều phải sử dụng của các trường khác. Mặc dù nhiều thế hệ giáo viên đã có rất nhiều cố gắng nhưng với đặc điểm về tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập trong khối ngành Kinh tế - Quản trị trong nước như đã được đề cập ở trên thì thực sự chúng ta đã và đang phải đối mặt với các vấn đề khác nhau như:
(1) Giảng viên trẻ là chủ yếu trong khi đó theo nhu cầu xã hội thì các môn học mới, ngành học mới, kiến thức mới của khối ngành Kinh Tế - Quản trị xuất hiện ngày càng nhiều, do vậy nhiều khi chúng ta phải tự bằng lòng với ‘chính mình’;
(2) Giảng viên phải tự mày mò, nghiên cứu nên thời gian để từ một giảng viên tập sự đến lúc “chín” và “uyên thâm” là rất dài; 
(3) Khó ứng dụng lí thuyết trong thực tiễn (vì hầu đa trong các tài liệu kinh tế chỉ dừng lại ở mức độ đáp ứng yêu cầu làm thành thạo các dạng bài tập, các tình huống và kiến thức nâng cao rất hạn chế). Nhưng thực tế lại chỉ ra rằng, ứng dụng các tình huống và kiến thức nâng cao trong giảng dạy sẽ góp phần giúp người học khả năng thích nghi tốt hơn với thực tiễn sau này;  
(4) Khó tạo ra được dấu ấn đối với những chuyên ngành mới mà nhu cầu xã hội đang cần.
II. Một số gợi ý về phương pháp thực hiện

Từ những vấn đề được đề cập ở trên, để tiếp tục đổi mới và hội nhập trong giáo dục cũng như không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, về khâu tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập cần chú ý giải quyết một số vấn đề sau:

Một là, chú trọng tìm kiếm các tài liệu phù hợp

Các nguồn tài liệu hiện chúng ta có thể tiếp cận và biên dịch là:

· Thông qua các học viên đã và đang học tập ở nước ngoài;
· Thông qua các chương trình hợp tác với nước ngoài như NORAD, NOMA;
· Thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, giáo viên, và các chương trình đào tạo ngắn hạn như chương trình hợp tác với Ohio;
· Tìm kiếm và đặt mua qua mạng. Tuy nhiên, các sách này đều khá đắt.

Điều cơ bản là chúng ta cần tính tới phương án xin phép và tiến hành mua bản quyền một số tài liệu để biên dịch và biên soạn tài liệu. Dựa trên các tài liệu đã có, Hội đồng khoa học Khoa lựa chọn các cuốn ưu tiên để thực hiện biên dịch và biên soạn lại bằng tiếng Việt; hoặc có thể dùng nguyên bản tiếng nước ngoài có viết tài liệu hướng dẫn, tài liệu đọc thêm có thuyết trình bằng tiếng Việt. Sau đó giao cho trưởng Bộ môn liên quan tiến hành triển khai thực hiện. 

Hai là, hình thành các nhóm chuyên môn

Biên dịch tài liệu chuyên môn không phải là một công việc dễ dàng. Đã có rất nhiều ví dụ ‘cười ra nước mắt’ trong công tác biên dịch. Đặc biệt việc biên dịch tài liệu chuyên môn để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Để công tác biên dịch tốt rất cần nhóm chuyên môn có cả những thành viên giỏi về ngôn ngữ và uyên thâm về chuyên môn. Hiện tại trong khoa chúng ta lực lượng giỏi về ngoại ngữ đã khá nhiều và đa dạng về ngôn ngữ, các thầy cô giáo lớn tuổi cũng đã đạt tới mức lão luyện và uyên thâm về chuyên môn. Một điều quan trọng là làm sao để tạo một cơ chế tốt cho nhóm vận hành đúng với tinh thần khoa học.
Ba là, thử nghiệm trong nghiên cứu,  giảng dạy và học tập
Đầu tiên các tài liệu biên dịch nên được sử dụng trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập để rà soát và điều chỉnh. Những điều sai sót và việc đưa thêm các ví dụ từ thực tiễn sản xuất kinh doanh của chúng ta là điều rất cần thiết để tiến hành biên soạn tài liệu. 

Bốn là, tiến hành biên soạn và xuất bản tài liệu

Hội đồng khoa học khoa sẽ thẩm định một cách cẩn thận để tiến hành biên soạn và xuất bản tài liệu. Sau đây là bài học mà chúng ta cần lưu ý:

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Phạm Văn Năng, hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng: “Những kiến thức về kinh tế thị trường đều mới mẻ, nhiều tài liệu các môn học mới của trường cũng được viết bằng cách tham khảo từ sách nước ngoài”. 

Cũng theo ông Năng, có thời kỳ nhà trường khuyến khích và hỗ trợ kinh phí cho các giảng viên dịch sách nước ngoài để cung cấp cho sinh viên tham khảo. Thời điểm đó vấn đề tác quyền chưa được đặt ra, các tài liệu tham khảo của trường được viết theo kiểu “trăm hoa đua nở” và được phát hành để tự sàng lọc. Sau đó, trường tuyển chọn lại, lập hội đồng thẩm định và công nhận là giáo trình. 

“Nhìn ở góc độ này thì những người viết giáo trình có công trong việc mang kiến thức mới mẻ về phục vụ công tác giảng dạy. Còn việc giảng viên tham khảo tài liệu, dịch thuật để viết sách mà không dẫn nguồn là trách nhiệm của người đó” - ông Năng nói.

	Một nhóm giảng viên cho biết: “Hiện nay, nếu làm tới cùng sẽ có rất nhiều giáo trình được viết theo kiểu biên dịch như vậy”. Tuy nhiên, nhóm này cũng cho rằng mục tiêu biên dịch là không vì lợi nhuận, các giảng viên không được xuất bản và dịch sách để làm tài liệu tham khảo. Còn việc “bê” nguyên sách của nước ngoài biên dịch lại thành giáo trình rồi xuất bản là sai. 

Phải chăng hiện nay nhiều người viết sách đang có sự nhầm lẫn giữa biên dịch và biên soạn? 

“Khi muốn dịch sách phải xin phép tác giả và nếu được họ cho phép thì sách đó phải ghi rõ “biên dịch”, còn nếu tác giả không đồng ý thì không được dịch” - một giảng viên nói.
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